
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

31/10/2024 VCB, CTG dẫn dắt nhịp hồi phục 
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Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,264.48 226.36 92.38 

% ngày 0.46% 0.21% -0.09% 

% tuần 0.56% 0.74% 0.35% 

% tháng -1.82% -3.64% -1.26% 

% năm 22.98% 9.79% 14.15% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

18,018 619 597 

TB 1 tuần 14,823 724 564 

TB 1 
tháng 

16,047 1,000 717 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 5,773.66 50.19 24.71 

Bán 7,391.52 31.66 9.53 

Giá trị 
ròng 

-1,617.86 18.53 15.17 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 165 69 144 

Mã Giảm 149 86 156 

Không Đổi 102 161 603 

Chỉ số chính     
P/E 13.30 15.52 20.65 

Vốn hóa 
TT 5,199 320 5,160 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 2.46% 2.92% 4.09% 

                                     Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Thị trường giằng co trong phiên sáng nhưng biến động mạnh theo chiều 

hướng tích cực trong phiên chiều nhờ đà tăng dẫn dắt của các cổ phiếu 

lớn. Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 0.46% dừng tại 1264.48 điểm. Chỉ số 

HNX-Index cùng chiều tăng 0.22%,  chỉ số Upcom-Index ngược chiều giảm 

0.09%. Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn cải thiện khi đạt 19,234 tỷ đồng khớp 

lệnh. 

Nhóm Ngân hàng là tâm điểm của phiên hôm nay với đà tăng dẫn dắt tại 

VCB (2.07%), CTG (2.73%), ACB (1.2%), STB (1.15%). Ở chiều ngược lại, 

VRE (-1.92%), HDB (-1.1%), MSN (-1.92%) là 3 cổ phiếu đi ngược thị 

trường với mức giảm khá trong VN30-Index. VHM (0.85%) cũng đóng cửa 

hồi phục trở lại. 

Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ ghi nhận sắc xanh tích cực nhưng mức tăng yếu 

hơn nhóm vốn hóa lớn. HVN (4.03%), PVT (2.18%), PSH (6.82%), CIG 

(6.95%) là các cổ phiếu tăng vượt trội thị trường.  

Khối ngoại tiếp tục nối dài đà bán ròng với giá trị gần 1,584 tỷ đồng tập trung 

tại MSN (1,334 tỷ), VHM (205 tỷ), STB (71 tỷ). Ở chiều ngược lại, VPB (88 

tỷ), CTG (44 tỷ), VIX (25 tỷ) đứng đầu danh sách mua ròng. 

 

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp. 

Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho 

nên chỉ số VN-Index có thể sẽ chưa thể vượt vùng kháng cự 1,270 – 1,275 

điểm trong phiên tới. Điều kiện quan trọng hiện nay là thanh khoản của thị 

trường, dòng tiền vẫn đang ở mức thấp cho nên chỉ số VN-Index khó có thể 

vượt kháng cự 1,275 điểm nếu thanh khoản vẫn ở mức thấp. Ngoài ra, chỉ 

báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục đi ngang cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn thận 

trọng với diễn biến thị trường hiện tại. 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, 

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ 

phiếu ở mức thấp 30-40% danh mục ngắn hạn và chỉ nên mua mới với tỷ 

trọng thấp. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 
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BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
 Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  GIẢM TĂNG 1300 1330 870 800 

Chỉ số HNX-

Index  
GIẢM TĂNG 260 306 189 160 

Chỉ số VN30  GIẢM TĂNG 1336 1350 980 960 

Chỉ số 

VNMidcaps  
 GIẢM TĂNG 1280 1250 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
GIẢM TĂNG 1250 1250 804 750 

 



 

 

Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1264.48 0.46%  HNI 226.36 0.21%   UPCoM 92.38 -0.09% 

VN30 1338.6 0.36%  HN30 487.33 0.25%         

VN Mid 1888.57 0.19%  VNX AllSh 1324.21 0.29%         

VN Small 1406.16 0.09%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN GTGD (tỷ VND)     GDKN GTGD (tỷ VND)   

Mua 5773.66    Mua 50.19     Mua 24.71   

Bán 7391.52    Bán 31.66     Bán 9.53   

GT ròng -1617.86    GT ròng 18.53     GT ròng 15.17   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg%  Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg%   
Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg% 

CIG 500 6.95%  KSV 4800 9.86%   SII 2263 10.93% 

PSH 230 6.82%  TFC 2900 9.76%   VHG 91 5.69% 

TCO 1100 6.81%  NRC 300 7.69%   VCP 638 2.75% 

CKG 1600 6.40%  DL1 300 4.84%   BGE 245 2.15% 

QCG 700 6.25%  TVC 400 4.04%   VGT 236 1.75% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg%  Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND 

Chg%   
Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg% 

DLG -100 -4.93%  SJE -2300 -9.70%   TTN -480 -3.00% 

DPG -1700 -3.21%  CSC -900 -3.31%   DGT -184 -2.92% 

TLH -160 -3.11%  VFS -200 -1.27%   AAH -105 -2.76% 

KHP -300 -2.36%  VGS -400 -1.15%   ACV -3039 -2.58% 

YEG -250 -2.34%  CTP -400 -1.09%   BSR -505 -2.35% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng    GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 523,138,942    IDC 18,479,996     ACV 250,046,704   

BID 272,195,814    PVS 18,067,126     VGI 221,348,994   

FPT 199,918,302    MBS 15,372,103     MCH 152,040,603   

CTG 191,708,705    HUT 14,458,694     BSR 65,094,989   

VHM 180,706,251    THD 13,551,999     VEA 59,926,222   

         

KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng 
TB 30 
ngày 

MSN 84,922,200 6,759,542  SHS 5,481,127 13,044,989   BSR 7,030,948 5,341,483 

VIB 27,275,640 30,884,397  TIG 3,442,105 1,424,858   NED 3,383,630 178,839 

SHB 26,288,289 17,923,266  DL1 2,137,651 1,076,302   HNG 2,905,759 3,199,754 

VHM 23,739,900 16,964,725  CEO 1,846,594 4,444,717   VCR 2,118,700 1,752,634 

TPB 19,905,822 21,536,633  TNG 1,747,802 1,643,553   AAH 2,091,758 1,075,606 

  



 

 

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  

 
 

 
Nguồn: FiinProX – YSVN 
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Hàng hóa giải trí

Viễn thông cố định

Sản xuất Dầu khí

Thiết bị và Dịch vụ Y tế

Vận tải

Sản xuất & Phân phối Điện

Kim loại

Sản xuất thực phẩm

Ô tô và phụ tùng

Thuốc lá

Xây dựng và Vật liệu

Điện tử & Thiết bị điện

Bia và đồ uống

Phân phối thực phẩm & dược phẩm

Dược phẩm

Phần mềm & Dịch vụ Máy tính

Bảo hiểm phi nhân thọ

Nước & Khí đốt

Truyền thông

Công nghiệp nặng

Hàng cá nhân

Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí

Bảo hiểm nhân thọ

Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh

Hàng công nghiệp

Quỹ đầu tư

Bất động sản

Thiết bị và Phần cứng

Hóa chất

Dịch vụ tài chính

Lâm nghiệp và Giấy

Hàng gia dụng

Bán lẻ

Ngân hàng

Viễn thông di động



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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UPCOM

 
 

Mã CK 

Giá trị 
mua 

ròng (tr. 
VND) 

Mã CK 
Giá trị 

Bán ròng 
(tr. VND) 

VPB 87,738 MSN -1,334,000 

CTG 43,779 VHM -204,941 

VIX 24,664 STB -71,115 

HVN 23,345 HDB -61,808 

SHB 21,615 MWG -41,722 

 
 TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

TNG 15,261 PVS -6,580 

IDC 8,432 VC3 -1,184 

BVS 2,039 VFS -983 

SHS 1,246 CEO -813 

TIG 856 MBS -766 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

ACV 14,158 HNG -7,009 

MCH 4,752 GDA -288 

MPC 1,084 UDC -183 

HPP 925 SAS -134 

ABI 760 HPD -74 
 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinProX – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VHM 38,747 MSN 27,129 

FPT 19,612 VNM 26,806 

NLG 16,751 TPB 13,708 

KDH 16,338 MBB 9,446 

BMP 15,307 ACB 7,650 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

TNG 762 MST 3,774 

IDC 6 GDW 133 

SHS 4 KHS 37 

PVS 4 VNC 4 

HUT 3 VC3 2 

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VGI 15,260.80 GHC 3 

BVB 57.50 SWC 2 

    NCS 1 

    VLC 1 

    G36 0 

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinProX – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: Bloomberg & YSVN, 2014 

 

 
  

 
 
 
 

   
  

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.4x 2.1x 1.7x 1.7x 

P/E  18.2x 18.2x 13.6x 14.7x 

ROE % 7.77 8.18 12.14 11.98 

ROA % 1.99 2.20 2.68 1.85 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
532.70 807.57 171.49 204.96 

GTGD 
Tỷ 

USD 
1.09 0.65 0.08 0.44 

LS cổ 
tức 

% 3.21 3.08 2.61 1.83 
0.0x

5.0x

10.0x

15.0x

20.0x

P/B P/E ROE ROA

SET Index Thái Lan JCI Index Indonesia

PCOMP Index Philippines VNINDEX Index Việt Nam
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Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân 
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